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[bookmark: loai_1_name]BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUẢN LÝ HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2023-2030
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế.
QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế giai đoạn 2023-2030”.
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
[bookmark: dieu_3]Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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[bookmark: chuong_kh1_name]QUẢN LÝ HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2023-2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4023/QĐ-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
[bookmark: chuong_1]PHẦN I: SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ
[bookmark: muc_1]I. SỰ CẦN THIẾT
Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế là hàng hóa có khả năng gây mất an toàn và do Bộ Y tế quản lý (Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 của Quốc hội; Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 của Quốc hội).
Sau hơn 20 năm được Chính phủ giao chức năng, nhiệm vụ quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế (sau đây viết tắt là hóa chất, chế phẩm), Bộ Y tế đã trình ban hành các Nghị định và ban hành các Thông tư hướng dẫn để tạo hành lang pháp lý quản lý nhóm sản phẩm này. Đồng thời, Bộ Y tế đã nghiên cứu, rà soát và đề xuất Chính phủ bãi bỏ một số các điều kiện kinh doanh và quy định liên quan đến thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, chế phẩm.
Công tác quản lý hóa chất, chế phẩm đã được chú trọng triển khai cả ở Trung ương và địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại: Bộ Y tế đã cấp giấy chứng nhận lưu hành cho 2830 hóa chất, chế phẩm được sản xuất trong nước và nhập khẩu; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiếp nhận 77 hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất, 1334 hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán chế phẩm, 239 hồ sơ công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ phun diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm. Tất cả các hóa chất, chế phẩm khi thực hiện việc đăng ký lưu hành tại Việt Nam đều được kiểm nghiệm về hàm lượng, thành phần hoạt chất và khảo nghiệm để đánh giá hiệu lực cũng như độ an toàn cho người sử dụng trước khi được phép lưu hành. Thanh tra Bộ Y tế, Cục Quản lý Môi trường y tế (đơn vị được Bộ trưởng Bộ Y tế giao quản lý nhóm hóa chất, chế phẩm) và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Bên cạnh các thành tựu đã đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập trong việc bố trí nhân lực, chỉ đạo điều hành, thanh tra, kiểm tra... trong lĩnh vực quản lý hóa chất, chế phẩm, về nhân lực quản lý, cả ở Trung ương và địa phương đều thiếu về số lượng và chất lượng. Cán bộ chưa thường xuyên được tập huấn, đào tạo để nâng cao năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Công tác chỉ đạo các hoạt động liên quan đến quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra về hóa chất, chế phẩm từ Trung ương đến địa phương chưa được thường xuyên và kịp thời; Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc quản lý, sử dụng hóa chất, chế phẩm. Ngoài ra, việc thiếu hệ thống đơn vị làm kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước như các lĩnh vực quản lý dược, trang thiết bị, thực phẩm cũng làm cho hiệu lực quản lý nhà nước về hóa chất, chế phẩm bị hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra tại các tỉnh, thành phố chưa được triển khai thường xuyên theo quy định do thiếu nguồn nhân lực. Một số quy định hiện hành không còn phù hợp với các văn bản pháp lý mới ban hành hoặc không còn phù hợp với thực tiễn cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Bên cạnh đó, việc hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về hóa chất, chế phẩm tạm dừng từ năm 2016 do không còn phù hợp với Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và hiện chưa xây dựng được hệ thống mới cũng gây khó khăn cho công tác quản lý.
Thêm vào đó, trong thời gian vừa qua do nhu cầu sử dụng chế phẩm diệt khuẩn vào mục đích phòng chống dịch COVID-19 tăng cao nên đã có một số tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình để sản xuất hoặc đưa ra thị trường các loại chế phẩm diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế chưa được Bộ Y tế (Cục Quản lý Môi trường y tế) cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Thực trạng này đặt ra yêu cầu phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý hóa chất, chế phẩm.
Năm 2012, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch quản lý hóa chất gia dụng; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế giai đoạn 2012-2015. Để tiếp tục triển khai đúng quy định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đồng thời để bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực hóa chất, chế phẩm thì việc xây dựng “Kế hoạch quản lý hóa chất, chế phẩm giai đoạn 2023-2030” là thực sự cần thiết.
[bookmark: muc_2_1]II. CĂN CỨ
1.1. Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
1.2. Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế;
1.3. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
1.4. Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
1.5. Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế;
1.6. Thông tư 09/2018/TT-BYT ngày 27/04/2018 của Bộ Y tế ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
1.7. Thông tư số 11/2020/TT-BYT ngày 22/12/2020 của Bộ Y tế ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam;
1.8. Thông tư số 11/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.
[bookmark: chuong_2]PHẦN II: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2023-2030
[bookmark: muc_1_2]I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tăng cường công tác quản lý và nâng cao năng lực, nhận thức trong việc quản lý, sử dụng hóa chất, chế phẩm.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Hoàn thiện thể chế và các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật đối với hóa chất, chế phẩm.
2.2. Tăng cường năng lực quản lý hóa chất, chế phẩm từ Trung ương đến địa phương.
2.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sản xuất, mua bán và sử dụng hóa chất, chế phẩm.
2.4. Nâng cao nhận thức cho các cơ sở y tế và cộng đồng về quản lý, sử dụng an toàn hóa chất, chế phẩm.
2.5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong quản lý hóa chất, chế phẩm.
[bookmark: muc_2_2]II. CHỈ TIÊU 
	TT
	Chỉ tiêu
	2023
	2030

	Mục tiêu 1. Hoàn thiện thể chế, các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật đối với hóa chất, chế phẩm

	1
	Tỷ lệ văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm được rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu có).
	80%
	100%

	2
	Tỷ lệ các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật được rà soát để đề xuất sửa đổi hoặc ban hành mới trên tổng số nhóm hóa chất, chế phẩm.
	50%
	100%

	3
	Có văn bản hướng dẫn bổ sung chức năng kiểm nghiệm hóa chất, chế phẩm cho hệ thống kiểm nghiệm trong ngành y tế từ Trung ương đến địa phương để phục vụ công tác thanh, kiểm tra đảm bảo chất lượng của hóa chất, chế phẩm.
	Chưa triển khai
	Hoàn thành

	Mục tiêu 2. Tăng cường năng lực quản lý hóa chất, chế phẩm từ Trung ương đến địa phương

	1
	Tỷ lệ các tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch và bố trí kinh phí của ngành y tế để triển khai công tác quản lý hóa chất, chế phẩm.
	50%
	100%

	2
	Tỷ lệ Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia các hội thảo, tập huấn phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tham quan học tập và trao đổi kinh nghiệm về quản lý hóa chất, chế phẩm.
	80%
	100%

	3
	Tỷ lệ cán bộ phụ trách công tác hóa chất, chế phẩm các cấp được tập huấn.
	50%
	100%

	Mục tiêu 3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sản xuất, mua bán và sử dụng hóa chất, chế phẩm

	1
	Tỷ lệ các tỉnh, thành phố triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra việc quản lý, mua bán, sử dụng hóa chất, chế phẩm.
	50%
	100%

	2
	Tỷ lệ cán bộ thanh tra Sở Y tế được tập huấn về công tác thanh tra, kiểm tra đối với hóa chất, chế phẩm.
	50%
	100%

	3
	Tỷ lệ các cuộc thanh, kiểm tra đối với hóa chất, chế phẩm có sự phối hợp liên ngành.
	30%
	60%

	4
	Tỷ lệ cơ sở sản xuất, mua bán, sử dụng hóa chất, chế phẩm được thanh, kiểm tra.
	50%
	80%

	5
	Tỷ lệ các đơn vị thực hiện việc kiểm nghiệm, khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm được thanh, kiểm tra.
	50%
	100%

	6
	Tỷ lệ các đơn vị quản lý hóa chất, chế phẩm ở địa phương được thanh, kiểm tra,
	50%
	100%

	Mục tiêu 4. Nâng cao nhận thức cho các cơ sở y tế và cộng đồng về an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm

	1
	Tỷ lệ cơ sở y tế tuyến Trung ương tham gia tập huấn về các văn bản quy phạm pháp luật và an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm.
	80%
	100%

	2
	Tỷ lệ các tỉnh, thành phố có tổ chức tập huấn về các văn bản quy phạm pháp luật và an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm cho các cơ sở y tế tuyến tỉnh và huyện.
	20%
	50%

	3
	Tỷ lệ các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng được tập huấn về các văn bản quy phạm pháp luật và an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm.
	50%
	80%

	4
	Tỷ lệ các tỉnh, thành phố có hoạt động truyền thông về an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm.
	20%
	60%

	Mục tiêu 5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong quản lý hóa chất, chế phẩm

	1
	Tỷ lệ thủ tục hành chính về quản lý hóa chất, chế phẩm được triển khai trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 ở Bộ Y tế
	Chưa triển khai
	100%

	2
	Tỷ lệ thủ tục hành chính về quản lý hóa chất, chế phẩm được triển khai trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 ở địa phương
	Chưa triển khai
	100%

	3
	Tỷ lệ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, chế phẩm, các đơn vị liên quan được tập huấn, phổ biến về triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 về hóa chất, chế phẩm.
	Chưa triển khai
	100%

	4
	Tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý hóa chất, chế phẩm.
	Chưa thực hiện
	Ít nhất 02 đề tài

	5
	Tổ chức các đoàn tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về hóa chất, chế phẩm tại các nước.
	Chưa triển khai
	Ít nhất 03 đoàn

	 
	 
	 
	 
	 
	 


[bookmark: muc_3_2]III. GIẢI PHÁP VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
[bookmark: dieu_1_1]1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng văn bản, cơ chế chính sách
- Rà soát, xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, trong đó đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ một số thủ tục hành chính theo phê duyệt tại Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
- Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế;
- Cập nhật, đánh giá tính an toàn của hóa chất, chế phẩm để bổ sung vào danh mục hóa chất cấm hoặc hạn chế sử dụng tại Việt Nam (theo quy định tại Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ);
- Xây dựng và ban hành các quy trình khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm;
- Phối hợp với Bộ Công Thương trong việc rà soát sửa đổi, bổ sung Luật Hóa chất và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
- Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và trình ban hành danh mục hóa chất, chế phẩm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; rà soát và đề xuất điều chỉnh mức thu, chi phí quản lý hóa chất;
- Nghiên cứu để đề xuất giao nhiệm vụ kiểm nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế phục vụ quản lý nhà nước cho hệ thống cơ quan kiểm soát dược phẩm và thực phẩm, thiết bị y tế được hình thành theo Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;
- Chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thủ tục hành chính về hóa chất, chế phẩm theo phân cấp.
[bookmark: dieu_2_1]2. Xây dựng và in ấn các tài liệu chuyên môn nghiệp vụ
- Xây dựng và in ấn các tài liệu hướng dẫn cách xây dựng tài liệu kỹ thuật, ghi nhãn đối với từng loại hóa chất, chế phẩm;
- Xây dựng và in ấn tài liệu hướng dẫn thanh, kiểm tra đối với hóa chất, chế phẩm;
- Xây dựng, cập nhật và in ấn các tài liệu hướng dẫn về an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm;
- Xây dựng và in ấn cuốn tài liệu bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn, các văn bản quy phạm pháp luật để thống nhất cho các đơn vị thực hiện.
[bookmark: dieu_3_1]3. Tăng cường năng lực quản lý hóa chất, chế phẩm từ Trung ương đến địa phương
- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ các cấp của tổ chức chính trị - xã hội về các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý và an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm;
- Tổ chức các lớp tập huấn về công tác thanh tra, kiểm tra đối với hóa chất, chế phẩm cho cán bộ thực hiện công tác thanh tra tại Sở Y tế;
- Tổ chức tập huấn cho các đơn vị sản xuất, mua bán, sử dụng về các văn bản quy phạm pháp luật và an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm; cách thức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 về hóa chất, chế phẩm;
- Tổ chức tham quan học tập và trao đổi kinh nghiệm về quản lý hóa chất, chế phẩm.
[bookmark: dieu_4]4. Truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin
- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (tranh gấp, áp phích, phóng sự ngắn, chương trình truyền hình trực tuyến, thông điệp, bài viết...) về quản lý, sử dụng an toàn hóa chất, chế phẩm để nâng cao nhận thức của cán bộ y tế, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực, các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất, chế phẩm;
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức quản lý, sử dụng an toàn hóa chất, chế phẩm hoặc các chiến dịch truyền thông liên quan cho cán bộ y tế và cộng đồng;
- Xây dựng các tài liệu, tờ rơi... về an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm và cung cấp cho các cơ sở y tế, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng trong các sự kiện liên quan;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý hóa chất, chế phẩm;
- Xây dựng và triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 về hóa chất, chế phẩm; tập huấn cho các đơn vị về triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.
- Tiếp tục duy trì, nâng cấp hệ thống trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý hóa chất, chế phẩm tại Trung ương và địa phương để phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý.
[bookmark: dieu_5]5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về hóa chất, chế phẩm
- Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, mua bán, sử dụng hóa chất, chế phẩm tại các đơn vị, địa phương;
- Tổ chức hoặc phối hợp tham gia các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành (Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất;
- Phối hợp triển khai công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng về hóa chất, chế phẩm;
- Phối hợp với ngành nông nghiệp trong việc kiểm soát các hóa chất, chế phẩm và thuốc bảo vệ thực vật lưu hành trên thị trường nhưng không sử dụng đúng với mục đích đã được cấp phép lưu hành.
[bookmark: dieu_6]6. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
- Đánh giá thực trạng sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế và đề xuất giải pháp thực hiện.
- Đánh giá thực trạng lưu hành, sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế và đề xuất giải pháp thực hiện.
- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trong việc nghiên cứu, khảo sát, trao đổi, chia sẻ, cập nhật thông tin về các văn bản, khuyến cáo, hướng dẫn (Tổ chức y tế thế giới, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, Trung tâm phòng chống bệnh tật Hoa Kỳ ...) để áp dụng trong điều kiện cụ thể của Việt Nam.
[bookmark: muc_4_2]IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Y tế
1.1. Cục Quản lý Môi trường y tế
- Chủ trì tổ chức phổ biến, hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, giám sát, báo cáo, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch này.
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, lưu hành, mua bán, vận chuyển và xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên phạm vi cả nước;
- Đầu mối theo dõi và tổng hợp việc triển khai thực hiện Kế hoạch quản lý hóa chất hóa chất, chế phẩm giai đoạn 2023-2030, chỉ đạo công tác quản lý hóa chất, chế phẩm từ cấp Trung ương đến địa phương;
- Phối hợp thanh tra chuyên ngành về hóa chất, chế phẩm theo phân công;
- Phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về quản lý hóa chất, chế phẩm.
- Chủ trì hoặc phối hợp với Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, Báo Sức khỏe đời sống xây dựng các tài liệu, tờ rơi, chương trình, nội dung truyền thông về hóa chất, chế phẩm;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát và hợp tác quốc tế.
1.2. Văn phòng Bộ
- Phối hợp với Cục Quản lý Môi trường y tế, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương và Báo Sức khỏe đời sống triển khai công tác truyền thông về hóa chất, chế phẩm.
- Phối hợp triển khai thực hiện việc công khai thủ tục hành chính; tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính một cửa.
1.3. Thanh tra Bộ Y tế
- Chủ trì thanh tra chuyên ngành về quản lý hóa chất, chế phẩm theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp triển khai công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng về hóa chất, chế phẩm.
1.3. Vụ Pháp chế
Phối hợp với Cục Quản lý Môi trường y tế trong việc rà soát, đề xuất xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm.
1.4. Cục Y tế dự phòng
Chủ trì và phối hợp với Cục Quản lý Môi trường y tế trong việc chỉ đạo theo dõi và đánh giá kháng hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn trong các chương trình phòng chống dịch.
1.5. Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo
Chủ trì và phối hợp với Cục Quản lý Môi trường y tế trong hoạt động hỏi đáp về hàng rào thương mại và xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hóa chất, chế phẩm; nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý hóa chất, chế phẩm.
1.6. Cục Quản lý khám chữa bệnh
Phối hợp với Cục Quản lý Môi trường y tế trong việc chỉ đạo quản lý và sử dụng an toàn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong cơ sở y tế.
1.6. Vụ Hợp tác quốc tế
Phối hợp với Cục Quản lý Môi trường y tế trong việc tổ chức các đoàn công tác tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm về quản lý hóa chất, chế phẩm.
1.8. Vụ Kế hoạch - Tài chính
Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung hoạt động và đề xuất của các đơn vị chuyên môn, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế triển khai các hoạt động theo quy định.
1.9. Các Viện thuộc hệ Y tế dự phòng và đơn vị liên quan trực thuộc Bộ
- Tham mưu, đề xuất xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung các quy trình khảo nghiệm cho phù hợp với từng loại hóa chất, chế phẩm;
- Tham gia các đoàn thanh, kiểm tra về quản lý hóa chất, chế phẩm khi có yêu cầu;
- Báo cáo bằng văn bản đến Bộ Y tế để xem xét, giải quyết các trường hợp phát hiện có sự khác biệt về liều dùng thực tế so với liều dùng ghi trên nhãn chế phẩm hoặc có bằng chứng về việc kháng hóa chất, chế phẩm.
- Chủ động đề xuất các nghiên cứu, khảo sát phục vụ công tác quản lý nhà nước hoặc triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát được giao.
1.11. Các Bệnh viện và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế sử dụng hóa chất, chế phẩm
- Thực hiện quản lý, sử dụng hóa chất, chế phẩm theo đúng quy định;
- Tổ chức đào tạo, tập huấn về an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Triển khai các chương trình, dự án về quản lý hóa chất, chế phẩm theo nhiệm vụ được giao.
1.12. Trung tâm truyền thông - giáo dục sức khỏe Trung ương, Báo Sức khỏe đời sống
Phối hợp với Cục Quản lý Môi trường y tế hoặc chủ động đề xuất, xây dựng, triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về quản lý và an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm.
2. Bộ, ngành khác
2.1. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì hoặc phối hợp với Bộ Y tế trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất, chế phẩm để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa hai hệ thống quản lý.
- Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Y tế trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về hóa chất, chế phẩm.
2.2. Đề nghị Bộ Công Thương
Phối hợp với Bộ Y tế trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng về hóa chất, chế phẩm.
2.3. Đề nghị Hội Nông dân Việt Nam
Phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo Hội nông dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường truyền thông, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, hội viên nông dân, nông dân về: các văn bản quy phạm pháp luật; cách phân biệt chế phẩm diệt côn trùng dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế với thuốc bảo vệ thực vật; sử dụng hóa chất, chế phẩm đúng mục đích, bảo đảm an toàn cho sức khỏe con người và môi trường.
2.4. Đề nghị Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Phối hợp chỉ đạo Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức của phụ nữ về an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm, đặc biệt là phụ nữ các vùng cao.
3. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
3.1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Chỉ đạo triển khai công tác quản lý hóa chất, chế phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố. Phê duyệt kế hoạch quản lý hóa chất, chế phẩm và bố trí kinh phí thực hiện.
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan của tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế trong công tác thanh tra, kiểm tra về hóa chất, chế phẩm, tập trung vào các địa điểm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; đặc biệt rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp chế phẩm được cấp để sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhưng thay đổi tên thương mại, nội dung mẫu nhãn để hướng dẫn sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Chỉ đạo tăng cường triển khai công tác phòng chống gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hóa chất, chế phẩm giả, kém chất lượng để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.
- Chỉ đạo triển khai công tác phổ biến pháp luật, truyền thông cho người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố biết, lựa chọn và sử dụng các hóa chất, chế phẩm phù hợp, tránh nhầm lẫn với thuốc bảo vệ thực vật.
3.2. Sở Y tế
- Tham mưu và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch và kinh phí triển khai thực hiện công tác quản lý về hóa chất, chế phẩm.
- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh về quản lý và sử dụng hóa chất, chế phẩm.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền trong lĩnh vực hóa chất, chế phẩm trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: muc_5_2]V. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN:
1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch được kết cấu từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn thu phí quản lý hóa chất, chế phẩm.
2. Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các đơn vị tại Trung ương, địa phương chủ động lập dự toán ngân sách hằng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
